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1 26203124076 Nguyễn Thị Minh Anh K26NAB HỎNG

2 26203135915 Huỳnh Thị Ngọc Ánh K26NAB HỎNG

3 2321716965 Phạm Văn Công Bách K26NAB HỎNG

4 26213136653 Nguyễn Văn Ban K26NAD HỎNG

5 26203142377 Nguyễn Song Thiên Bảo K26NAB ĐẠT

6 25203117464 Hoàng Thị An Bình K25NAB HỎNG

7 24203102393 Dương Thị Hồng Cẩm K24NAB HỎNG

8 25213108648 Trương Quốc Cường K25NAB ĐẠT

9 24203215821 Nguyễn Lê Minh Châu K24NAD HỎNG

10 26203136660 Trần Thị Bảo Chung K26NAB ĐẠT

11 25207204067 Bùi Thị Lệ Diễm K25NAB HỎNG

12 26203100623 Nguyễn Thị Ngọc Diệp K26NAD ĐẠT

13 26203200324 Phan Thị Mỹ Duyên K26NAD HỎNG

14 26203126290 Trần Thị Thùy Dương K26NAD HỎNG

15 26207130656 Nguyễn Hà Hoài Giang K26NAD HỎNG

16 25203104055 Nguyễn Trần Quỳnh Giao K25NAB HỎNG

17 25203305833 Phạm Phú Ngân Hà K25NAD HỎNG

18 23203212122 Phạm Nhật Hạ K23NAD HỎNG

19 1911317628 Lê Tuấn Hải K21NAB HỎNG

20 26203141646 Nguyễn Thị Hạnh K26NAB ĐẠT

21 26203200451 Trương Thị Mỹ Hạnh K26NAD HỎNG

22 26203134807 Đoàn Thị Hảo K26NAB ĐẠT

23 24203116672 Phan Phùng Hân K24NAB HỎNG

24 25203100535 Lê Thị Hiền K25NAB HỎNG

25 25203109882 Hà Thị Hiền K25NAB HỎNG

26 26202129507 Phạm Thu Hiền K26NAD ĐẠT

27 26203129508 Phạm Thúy Hiền K26NAD ĐẠT

28 2321315832 Nguyễn Trung Hiếu K24NAD HỎNG

29 25203202550 Lê Thị Mai Hoa K25NAD HỎNG

30 24217201865 Nguyễn Thị Thương Hoài K24NAB HỎNG

31 26213226645 Nguyễn Đông Hồ K26NAD HỎNG

32 25203216851 Lê Thị Huệ K25NAD HỎNG

33 25213103872 Võ Phương Huy K25NAB HỎNG

34 26212234613 Nguyễn Mạnh Huy K26NAD HỎNG

35 26203200180 Nguyễn Thanh Huyền K26NAD HỎNG

36 26203241664 Hoàng Nữ Thanh Huyền K26NAD HỎNG

37 24203116127 Nguyễn Đỗ Ngọc Hương K24NAB HỎNG

38 26213136716 Lý Huy Khang K26NAB ĐẠT
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39 26213135726 Lưu Quốc Khánh K26NAB ĐẠT

40 26213134441 Trần Anh Khoa K26NAB ĐẠT

41 26203242173 Nguyễn Trần Nhật Khuê K26NAD HỎNG

42 25203103413 Nguyễn Dạ Lê K25NAB HỎNG

43 26203241549 Lê Thị Ái Liên K26NAD HỎNG

44 26203141917 Nguyễn Thị Kim Liên K26NAB HỎNG

45 26203120377 Phan Thị Kiều Linh K26NAB HỎNG

46 26203135609 Trần Khánh Linh K26NAB HỎNG

47 26203200370 Nguyễn Thị Trúc Linh K26NAD HỎNG

48 26203126341 Lê Thị Mỹ Loan K26NAB HỎNG

49 26203132497 Nguyễn Thị Cẩm Ly K26NAB HỎNG

50 25203100955 Đỗ Thị Diệu Ly K25NAB HỎNG

51 25203215805 Nguyễn Trần Kiều Mi K25NAD HỎNG

52 25203110236 H' An Mlô K25NAB ĐẠT

53 25203107648 Nguyễn Kim Hoàng Mỹ K25NAD HỎNG

54 26213134607 Lại Tấn Nam K26NAB ĐẠT

55 26203128334 Nguyễn Quỳnh Nga K26NAB ĐẠT

56 26203142570 Nguyễn Thị Thu Ngân K26NAB ĐẠT

57 24203104268 Phạm Thị Bảo Ngân K25NAB HỎNG

58 25203107939 Lê Thanh Ngân K25NAB HỎNG

59 26213200547 Trần Minh Nghĩa K26NAD HỎNG

60 25203107695 Đinh Thị Mỹ Ngọc K25NAB ĐẠT

61 25203205883 Lê Thị Minh Nguyệt K25NAD HỎNG

62 25203103188 Lê Thị Thu Nhã K25NAB HỎNG

63 25203117259 Nguyễn Thị Yến Nhi K26NAB HỎNG

64 26203136226 Nguyễn Lê Uyển Nhi K26NAB HỎNG

65 25203205449 Lê Thị Yến Nhi K25NAD HỎNG

66 25203107845 Nguyễn Huỳnh Nhung K25NAB HỎNG

67 25203205646 Phan Nguyễn Tuyết Nhung K25NAD HỎNG

68 25203108620 Trần Lê Quỳnh Như K25NAB HỎNG

69 25203208301 Hồ Thị Quỳnh Như K25NAD HỎNG

70 25203113471 Nguyễn Phạm Hồng Như K25NAB ĐẠT

71 26203829033 Dương Tâm Như K26NAD HỎNG

72 26203120161 Nguyễn Thị Vân Oanh K26NAB ĐẠT

73 2321216132 Phạm Trọng Phúc K23NAD ĐẠT

74 25203210287 Trần Phạm Hồng Phúc K25NAD ĐẠT

75 26213135905 Trần Hữu Phúc K26NAB ĐẠT

76 2320315714 Nguyễn Ngọc Kim Phụng K23NAD HỎNG

77 26213241561 Phan Hoàng Phước K26NAD HỎNG

78 25203102419 Hồ Thị Phương K25NAB ĐẠT
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79 25203105399 Phạm Trần Thanh Phương K25NAB HỎNG

80 26203126044 Nguyễn Thị Thảo Phương K26NAB ĐẠT

81 26213124459 Nguyễn Minh Quí K26NAB HỎNG

82 24203216318 Nguyễn Thị Lệ Quyên K24NAD HỎNG

83 26203230627 Nguyễn Thị Hồng Quyên K26NAD ĐẠT

84 26203136792 Cao Thị Xuân Quỳnh K26NAB HỎNG

85 25203116752 Nguyễn Thị Như Quỳnh K25NAB HỎNG

86 2021358383 Võ Hồng Sơn K25NAD HỎNG

87 25213116959 Trịnh Nguyễn Anh Tài K26NAB ĐẠT

88 26213125364 Nguyễn Văn Anh Tài K26NAB HỎNG

89 26203226695 Nguyễn Thị Minh Tâm K26NAD HỎNG

90 25203207354 Võ Thị Thanh Tuyền K25NAB HỎNG

91 26203133234 Dương Thị Phi Tuyết K26NAB HỎNG

92 24203115270 Đoàn Thị Ánh Tuyết K24NAD HỎNG

93 25203104122 Nguyễn Hoàng Kim Tuyết K25NAB HỎNG

94 26203136806 Hồ Thị Kiều Thanh K26NAB ĐẠT

95 26213133964 Lê Quốc Thành K26NAB HỎNG

96 25203203135 Trịnh Thị Hiền Thảo K25NAD HỎNG

97 23203211420 Dương Thị Diệu Thảo K24NAD HỎNG

98 26213133683 Phạm Lý Thu Thảo K26NAB ĐẠT

99 25211205359 Trần Quốc Thắng K25NAD HỎNG

100 25213216182 Lê Hứa Phú Thịnh K25NAD HỎNG

101 25213104652 Nguyễn Thu Thủy K25NAB HỎNG

102 23204310535 Bùi Trịnh Minh Thư K26NAD HỎNG

103 25203103864 Nguyễn Thị Minh Thư K25NAD HỎNG

104 26203136824 Phạm Thị Anh Thư K26NAD HỎNG

105 24213108018 Nguyễn Xuân Thương K24NAB HỎNG

106 25203205620 Nguyễn Thị Thương K25NAD HỎNG

107 26203142614 Bạch Thị Trang K26NAB HỎNG

108 26203134820 Lê Thị Thùy Trang K26NAB HỎNG

109 26213234581 Hồ Minh Trang K26NAD HỎNG

110 25203204320 Trần Thị Hà Trang K25NAD HỎNG

111 25203209686 Mông Thị Thùy Trang K25NAD HỎNG

112 25207105630 Trần Nguyễn Kiều Trang K25NAB HỎNG

113 26203233967 Hồ Thị Ngọc Trinh K26NAD HỎNG

114 25203215826 Huỳnh Trần Tuyết Trinh K25NAD HỎNG

115 26203128911 Phùng Thị Thanh Trúc K26NAD HỎNG

116 26203100349 Võ Thị Thanh Trúc K26NAB HỎNG

117 26213100640 Trần Minh Trung K26NAB ĐẠT

118 2221727421 Đoàn Minh Trung K22NAB HỎNG
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119 25203205386 Nguyễn Phương Uyên K25NAD HỎNG

120 26203123245 Nguyễn Hà Phương Uyên K26NAB HỎNG

121 26203136129 Lương Tú Uyên K26NAB HỎNG

122 26203123999 Trần Thị Hồng Vân K26NAB HỎNG

123 25203216196 Võ Thị Tường Vi K25NAD HỎNG

124 26203141954 Đặng Thị Hà Vi K26NAB ĐẠT

125 26213233910 Cao Bá Ý Viên K26NAD HỎNG

126 25213201401 Huỳnh Kim Vương K25NAD HỎNG

127 24203215126 Phạm Thị Yến Vy K26NAD HỎNG

128 25203208320 Lê Thị Như Ý K25NAB HỎNG

129 25203116617 Hồ Thị Mai Yến K25NAD HỎNG

130 25203208893 Hồ Nguyễn Kim Yến K25NAD HỎNG

131 25203116949 Đỗ Thị Hải Yến K25NAB HỎNG

132 26203128920 Hoàng Thị Ánh Yến K26NAB ĐẠT

133 25203103304 Võ Hoàng Yến K25NAD HỎNG

134 25203117372 Phạm Thị Nhã Uyên K25NAB HỎNG

135 2327521139 Phạm Xuân Đức T23YDH HỎNG

136 27265280112 Đinh Ngọc Hiền D27YDH HỎNG

137 2326521183 Trương Hoàng Thiên Ngọc T23YDH ĐẠT

138 26265218030 Bùi Thị Thanh Tuyền D26YDH HỎNG

139 27265280151 Đặng Thị Minh Trinh D27YDH HỎNG
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